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Vấn đề 
nghiên 
cứu 

Tôi diễn đạt 
câu hỏi nghiên 
cữu rõ ràng, 
trọn vẹn và rất 
chi tiết.  
Tôi đã có 
những dự đoán 
thích hợp có 
thể được 
nghiên cứu và 
kiểm chứng.  
 
Giả thuyết 
khoa học được 
dựa trên sự 
phỏng đoán với 
nhiều điều 
kiện.  

Tôi diễn đạt câu 
hỏi nghiên cữu 
rõ ràng.  
 
Tôi đã có 
những dự đoán 
hợp lí có thể 
nghiên cứu và 
kiểm chứng 
được.  
 
Giả thuyết khoa 
học được dựa 
trên sự phỏng 
đoán với một 
số điều kiện.  

Tôi diễn đạt 
câu hỏi nghiên 
cứu nhưng có 
một số yếu tố 
còn thiếu.  
Những dự đoán 
của tôi là khó 
để có khó có 
thể nghiên cứu 
hay kiểm 
chứng.  
 
Giả thuyết 
khoa học còn 
thiếumột só 
phỏng đoán 
hoặc điều kiện.  

Câu hỏi nghiên 
cứu của tôi còn 
thiếu, hoặc diễn 
đạt không hoàn 
thiện.  
 
Những dự đoán 
của tôi không 
thể kiểm chứng 
được.  
 
Giả thuyết khoa 
học còn thiếu 
hoạc không dựa 
trên phỏng đoán 
hoặc điều kiện.  

Thu 
thập 
thông 
tin 

Thông tin khoa 
học cơ sở tôi 
thu thập được 
tập trung vào 
câu hỏi nghiên 
cứu.  
 
Nghiên cứu 
tổng quan gồm 
đa dạng các 
nguồn tài 
nguyên liên 

Thông tin khoa 
học cơ sở tôi 
thu thập có liên 
quan đến câu 
hỏi nghiên cứu  
 
Nghiên cứu 
tổng quan gồm 
đúng lượng 
thông tin thích 
hợp, các nguồn 
tài nguyên khác 

Thông tin khoa 
học cơ sở tôi 
thu thập có cả 
một số thông 
tin không liên 
quan đến câu 
hỏi nghiên cứu  
 
Nghiên cứu 
tổng quan gồm 
một số nguồn 
tài nguyên 

Thông tin khoa 
học cơ sở tôi thu 
thập không liên 
quan đến câu hỏi 
nghiên cứu  
 
Nghiên cứu tổng 
quan hạn chế 
hoặc thiếu sự đa 
dạng và số lượng 
nguồn tài 
nguyên.  

 



quan: sách, tạp 
chí, internet, 
phỏng vấn.  
 
Thông tin tôi 
thu thập được 
đã được mô tả 
hoàn toàn, 
không có lỗi về 
nội dung hay 
diễn đạt sai sự 
kiện thực hoặc 
hiểu sai. 

nhau.  
 
THông tin tôi 
thu thập được 
đã được mô tả 
hoàn toàn, chỉ 
có lỗi nhỏ về 
nội dung, diễn 
đạt sai sự kiện 
thực hoặc hiểu 
sai. 

hoặc số lượng 
thông tin tối 
thiểu.  
 
Thông tin tôi 
thu thập không 
được mô tả 
hoàn toàn hoặc 
có lỗi sai về nội 
dung, diễn đạt 
sự kiện thực 
hoặc hiểu sai. 

 
Thông tin cơ bản 
tôi thu thập được 
mô tả rất hạn 
chế 

Thí 
nghiệm 
nghiên 
cứu  

Nghiên cứu của 
tôi là một bài 
kiểm tra có cấu 
trúc hợp lí của 
giả thuyết khoa 
học và có thí 
nghiệm chi tiết 
trả lời cho câu 
hỏi nghiên cứu 
một cách hoàn 
toàn.  
 
Có mô tả từng 
bước của qui 
trình thí 
nghiệm:  
 
 
 

• nhận biết, 
thể hiện, 
kiểm soát 
những 
biến số 
phụ thuộc 
và không 
phụ thuộc 
có liên 
quan  

Nghiên cứu của 
tôi là một bài 
thử nghiệm có 
cấu trúc hợp lí 
của giả thuyết 
khoa học và có 
thí nghiệm trả 
lời cho câu hỏi 
nghiên cứu.  
 
 
 
Có  mô tả từng 
bước của qui 
trình thí 
nghiệm:  
 
 
 

• nhận 
dạng, thể 
hiện hầu 
hết các 
biến số 
độc lập và 
phụ 
thuộc, có 
kiểm soát 
các biến 

Nghiên cứu của 
tôi là một bài 
thử nghiệm có 
cấu trúc chưa 
hợp lí của giả 
thuyết khoa 
học và có các 
lỗi nhỏ hoặc chỉ 
trả lời một 
phần câu hỏi 
nghiên cứu.  
 
Có mô tả từng 
bước của qui 
trình thí 
nghiệm nhưng 
có một vài chi 
tiết quan trọng 
còn thiếu:  

• nhận biết 
và thể 
hiện một 
vài biến 
số độc lập 
và phụ 
thuộc, 
chú ý đến 
sự kiểm 
soát các 

Nghiên cứu của 
tôi không có liên 
quan đền giả 
thuyết khoa học 
hoặc có lỗi 
nghiêm trọng.  
 
 
 
 
 
 
Mô tả qui trình 
thí nghiệm còn 
thiết các chi tiết 
quan trọng:  
 
 
 

• không thể 
hiện được 
các biến số 
độc lập và 
phụ thuộc, 
không có 
chú ý thích 
hợp để 
kiểm soát 
các biến số. 

 



• có vật 
liệu được 
dán nhãn, 
qui trình 
và hình 
vẽ của 
các dụng 
cụ dùng 
để thực 
hiện thí 
nghiệm.  

• mô tả chi 
tiết các 
biện pháp 
an toàn  

Nghiên cứu của 
tôi có thể được 
lặp lại chính 
xác như đã mô 
tả 

số.  
• có vật liệu 

và qui 
trình và 
các hình 
vẽ nhưng 
không có 
nhãn mác 
rõ ràng.  

• có nhắc 
đến các 
biện pháp 
an toàn. 

Tôi đã tổ chức 
các thông tin vì 
vậy nghiên cứu 
có thể được lặp 
lại. 

biến số  
• mô tả 

một vài 
biện pháp 
an toàn 

Tôi đã tổ chức 
thông tin 
nhưng một số 
phần còn thiếu, 
gây khó khăn 
cho lặp lại thí 
nghiệm. 

• không nói 
gì đến các 
biện pháp 
an toàn. 

Thông tin của tôi 
không đủ để lặp 
lại nghiên cứu. 

Thu 
thập 
dữ liệu 
và 
trình 
bày 

Tôi có mô tả 
chi tiết các 
phương pháp 
thu thập số liệu 
và đã thu thập 
được bằng 
những cách 
hiệu quả và 
thích hợp nhất.  
 
Các phân tích 
thống kê được 
tổ chức rõ ràng 
và có giải thích 
lí do lựa chọn, 
có cả toàn bộ 
số liệu gốc.  
 
Số liệu được 
ghi chép chính 
xác và trình 
bày hợp lí, các 

Tôi có mô tả 
các phương 
pháp thu thập 
số liệu và thu 
thập được 
lượng dữ liệu 
hợp lí bằng một 
cách hợp lí.  
 
Các phân tích 
thống kê có giá 
trị và có tổ 
chức, còn có 
một vài lỗi nhỏ. 
Có gần đủ số 
liệu gốc.  
 
Số liệu được 
ghi chép và 
trình bày nhưng 
các biến số 
không được gán 

Mô tả về các 
phương pháp 
thu thập số liệu 
không đầy đủ 
và thu được số 
liệu tối thiểu 
cần phải có.  
 
Có một số phân 
tích thống kê 
và một số số 
liệu gốc. 
 
Số liệu được 
ghi chép và 
trình bày 
nhưng có thể 
không có các 
nhãn hiệu hoặc 
chú thích 

Thiếu phần mô 
tả các phương 
pháp thu thập số 
liệu và số liệu 
thu thập chưa 
đủ.  
 
Không có phân 
tích thống kê các 
số liệu.  
 
Số liệu không 
được ghi chép và 
trình bày hoặc 
không đúng 

 



biến số được 
gán nhãn hiệu 

nhãn hiệu 

Phân 
tích và 
kết 
luận 

Kết luận bao 
gồm việc phát 
biểu lại giả 
thuyết khoa 
học, chứng 
minh hoặc bác 
bẻ giả thuyết 
đó và giải thích 
vai trò của thí 
nghiệm trong 
việc đưa ra 
quyết định.  
 
Phần phân tích 
có chỉ ra các 
nguyên nhân 
của mô hình, 
khái niệm, ý 
nghĩa hoặc cấu 
trúc của số liệu 
và sử dụng các 
số liệu làm 
chứng cứ để 
chứng minh các 
tuyên bố.  
 
Phần phân tích 
có chỉ ra 
nguyên nhân 
sai sót và giải 
thích tác dụng 
của kết quả.  
 
Kết luận có so 
sánh, giải thích 
và suy luận từ 
thông tin 
nghiên cứu và 
kiến thức đã 
biết. 
 

Kết luận có 
phát biểu lại 
giả thuyết khoa 
học, ủng hộ 
hoặc bác bẻ giả 
thuyết đó  
 
Phần phân tích 
có sử dụng số 
liệu để chứng 
minh các tuyên 
bố.  
 
Phần phân tích 
có chỉ ra 
nguyên nhân 
của các sai sót. 
Phần kết luận 
có những so 
sánh và giải 
thích và những 
suy luận.    
 
Thảo luận mức 
độ hữu ích của 
nghiên cứu và 
mục đích của 
các giải pháp 
hoặc đề nghị 
một hướng thử 
nghiệm mới.  

Kết luận cung 
cấp một số mối 
liên hệ với giả 
thuyết khoa 
học.  
 
Phần phân tích 
có dựa trên số 
liệu trong phần 
chính của báo 
cáo để chứng 
minh.  
 
Phần phân tích 
gợi ý khả năng 
sai sót nhưng 
không chỉ ra 
chứng cứ.  
 
Kết luận so 
sánh và giải 
thích một số 
thông tin 
nhưng không 
có suy luận gì.  
 
Khẳng định 
nghiên cứu là 
có hữu ích, 
nhưng không 
cung cấp lí lẽ 
và gợi ý một 
vài giải pháp 
cho những 
nghiên cứu 
thêm, nhưng 
không hoàn 
toàn liên quan 
đến kết luận 

Kết luận thể hiện 
một số mối liên 
hệ với giả thuyết 
khoa học.  
 
Phần phân tích 
không sử dụng 
số liệu để chứng 
minh các lập 
luận.    
 
Phần phân tích 
không nêu khả 
năng của si sót.  
 
Kết luận không 
giải thích thông 
tin hoặc không 
có suy luận gì.  
 
Tôi không bàn 
luận về sự hữu 
ích của nghiên 
cứu  và không 
nhận ra các giải 
pháp theo sau 
những kiến thức 
thu được. 

 



Nhận ra và bàn 
luận những 
hàm ý khoa 
học và xã hội 
của nghiên 
cứu, mục đích 
của các giải 
pháp và đề 
nghị những 
hướng thử 
nghiệm mới 

 

 


